MẤU SỐ 08
	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
ĐƠN VỊ ...
*
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..... , ngày..... tháng .....  năm …..


BẢNG TỔNG HỢP 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CỬ THAM GIA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG; ĐI THỰC TẾ; BIỆT PHÁI; 
CHUYỂN CÔNG TÁC; NGHỈ THAI SẢN; BỊ KỶ LUẬT
-----

I. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC THAM GIA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
	Stt
	Họ và tên
	Thời gian ĐTBD ở nước ngoài
	Thời gian ĐTBD tập trung ở trong nước
	Thời gian ĐTBD không tập trung ở trong nước

	
	
	Cao học
	Nghiên cứu sinh
	Khác 
(ghi rõ)
	Cao học
	Nghiên
 cứu sinh
	Khác 
(ghi rõ)
	Cao học
	Nghiên 
cứu sinh
	Khác 
(ghi rõ)
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II. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐI THỰC TẾ, BIỆT PHÁI, CHUYỂN CÔNG TÁC, NGHỈ THAI SẢN, BỊ KỶ LUẬT
	Stt
	Họ và tên
	Thời gian đi thực tế

	Thời gian đi biệt phái

	Thời gian chuyển đến công tác tại 
đơn vị

	Thời gian nghỉ thai sản

	Kỷ luật
(ghi rõ hình thức bị kỷ luật; số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định kỷ luật

	
	
	
	
	Từ cơ quan, đơn vị ngoài Học viện
	Từ đơn vị thuộc Học viện
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	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
[bookmark: _GoBack]
	NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký và ghi rõ họ, tên)



